
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Về việc báo cáo tình hình kê khai lại giá 

thuốc sản xuất trong nước của Công ty CP 

Dược – TTBYT Bình Định (BIDIPHAR) 

                         Bình Định, ngày       tháng      năm 2022 

  BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

 

Kính gửi: Bộ Y tế 

 

  Thực hiện Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Dược; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; trên cơ sở Công văn số 4334/SYT-NVD ngày 07/12/2022 của Sở Y tế 

về việc báo cáo kết quả rà soát Hồ sơ kê khai lại giá thuốc của Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định (BIDIPHAR), Uỷ  

ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Y tế tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước của BIDIPHAR như sau: 

Số 

TT 

Tên thuốc, dạng 

bào chế, quy 

cách đóng gói 

Hoạt chất 

Nồng 

độ/ 

Hàm 

lượng 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Số đăng ký 

lưu hành 

Đơn 

vị 

tính 

Giá thành (VND) Giá bán (VND) 

Đã KK/ 

KKL 

liền kề 

Kê 

khai 

lại 

Tỷ lệ 

tăng 

(%) 

Đã KK/KKL 

liền kề 
Kê khai lại 

Tỷ lệ tăng 

(%) 

Buôn Lẻ Buôn Lẻ Buôn Lẻ 

1 

Bidicozan 

Thuốc tiêm đông 

khô 

Hộp 3 lọ + 3 ống 

dung môi 2 ml. 

Dibencozide 

20.000mcg 
20.000 mcg Công ty Cổ 

phần Dược 

- Trang 

thiết bị 

y tế 

Bình 

Định 

(Bidiphar) 

VD-15991-11 

1 lọ 

thuốc + 

1ống 

dung môi 

19.564 25.662 31,2 28.000  33.600    35.175   42.210  25,6 25,6 

2 

Pyrolox 

Thuốc tiêm bột 

đông khô 

Hộp 2 lọ thuốc + 2 

ống dung môi 

2ml, Hộp 10 lọ 

thuốc + 10 ống 

dung môi 2ml. 

Piroxicam 

20mg 
20mg VD-11524-10 

1 lọ 

thuốc + 

1ống 

dung môi 

7.842 9.887 26,1 11.000  13.200    13.650   16.380  24,1 24,1 
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sản 

xuất 
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Đơn 
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(%) 

Buôn Lẻ Buôn Lẻ Buôn Lẻ 

3 

Bilodin H/100 

Viên nén 

Hộp 10 vỉ x 10 

viên;  

5 vỉ x 10 viên. 

Loratadin 

10mg 
10mg 

Công ty Cổ 

phần Dược 

- Trang 

thiết bị 

y tế 

Bình 

Định 

(Bidiphar) 

VD-20669-14 Viên 314 417 32,8 420 504    546  655  30,0 30,0 

4 
Bidisol H/1 

Thuốc xịt mũi 

Hộp 1 lọ 15ml. 

Oxymetazolin 

HCl 

7,5mg/15ml 

7,5mg/ 

15ml 
VD-22579-15 Lọ 12.179 15.841 30,1 14.700  17.640    18.900   22.680  28,6 28,6 

5 

Menystin 

Viên nén đặt âm 

đạo 

Hộp 2 vỉ x 10 

viên. 

Metronidazol 

500mg, 

Nystatin 

100.000IU, 

Dexamethason 

acetat 0,3mg 

500mg, 
100.000IU, 

0,3mg 

 

VD-22581-15 Viên 1.265 1.614 27,6 1.575 1.890    1.995  2.394  26,7 26,7 

6 

Bicebid 100 

Viên nang cứng 

Hộp 2 vỉ x 10 

viên;  

10 vỉ x 10 viên. 

Cefixim 

100mg 
100mg VD-10079-10 Viên 1.815 2.381 31,2 2.520 3.024    3.255  3.906  29,2 29,2 

7 

Bonevit 

Viên nén sủi 

Hộp 1 tuýp * 10 

viên nén sủi bọt, 

hộp 1 tuýp * 20 

viên nén sủi bọt, 

hộp 10 vỉ * 2 viên 

nén sủi bọt. 

Calci lactat 

gluconat 

tương ứng 

Calci 380mg; 

Calci carbonat 

tương ứng 

Calci 120mg 

380mg, 

120mg 
VD-16853-12 Viên 2.369 3.056 29,0 3.045 3.654    3.927  4.712  29,0 29,0 

8 

Bicebid 200 

Viên nang cứng 

Hộp 2 vỉ x 10 

viên;  

10 vỉ x 10 viên. 

Cefixim (dưới 

dạng Cefixim 

trihydrat) 

200mg 

200mg VD-27256-17 Viên 2.800 3.694 31,9 4.200 5.040    5.250  6.300  25,0 25,0 



Số 
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Buôn Lẻ Buôn Lẻ Buôn Lẻ 

9 

Bicebid 100 

Thuốc bột pha hỗn 

dịch 

Hộp 20 gói, hộp 

12 gói. 

Cefixim (dưới 

dạng Cefixim 

trihydrat) 

100mg 

100mg 

Công ty Cổ 

phần Dược 

- Trang 

thiết bị 

y tế 

Bình 

Định 

(Bidiphar) 

VD-28221-17 Gói 2.622 3.385 29,1 3.990 4.788    5.040  6.048  26,3 26,3 

10 

α chymotrypsin 

5000 

Thuốc tiêm đông 

khô 

Hộp 3 lọ + 3 ống 

dung môi 2ml. 

Alpha 

chymotrypsin 

5.000 IU 

5.000 IU VD-28218-17 

1 Lọ 

thuốc+ 

1ống 

dung môi 

6.512 7.485 14,9 8.618  10.342    9.900   11.880  14,9 14,9 

11 

Biragan Extra 

H/100 

Viên nén 

Hộp 10 vỉ x 10 

viên. 

Paracetamol 

500mg; Cafein 

65mg 

500mg, 

65mg 
VD-29303-18 Viên 537 715 33,1 735 882    882  1.058  20,0 20,0 

Danh mục này gồm có 11 mặt hàng. 

* Ghi chú: Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.                                                                                  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế; 

- PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang; 

- Các Sở: Y tế, Tài chính; 

- BIDIPHAR; 

- PVPVX; 

- Lưu: VP, K15. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

       Lâm Hải Giang 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-09T16:49:59+0700
	Tỉnh Bình Định
	Võ Thị Thanh Mai<vothithanhmai-binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-12T08:07:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Võ Gia Nghĩa<nghiavg@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-12-12T17:38:18+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-12T21:12:12+0700
	Tỉnh Bình Định
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-12T21:12:13+0700
	Tỉnh Bình Định
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-12T21:12:28+0700
	Tỉnh Bình Định
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




